
Phụ lục III 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC NHÀ Ở   

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ VÀ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG; 

 ĐƠN VỊ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ Ở 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày       /10/2024 của Chủ tịch UBND) 

 

STT 
Tên thủ tục hành 

chính được thay thế 

Tên thủ tục hành chính 

thay thế 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu có) 

Căn cứ 

pháp lý 

Danh mục TTHC đã công bố tại các Quyết định số: 3702/QĐ-UBND ngày 12/12/2019; 2985/QĐ-UBND ngày 28/10/2021; 

462/QĐ-UBND ngày 15/3/2023; 1463/QĐ-UBND ngày 04/8/2023 

1 

Thủ tục gia hạn sở hữu 

nhà ở tại Việt Nam cho 

cá nhân, tổ chức nước 

ngoài 

Thủ tục gia hạn thời hạn 

sở hữu nhà ở tại Việt 

Nam của tổ chức, cá 

nhân nước ngoài 

Tối đa 30 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công tỉnh 

Không 

- Luật Nhà ở 

năm 2023; 

- Nghị định số 

95/2024/NĐ-CP 

ngày 24/7/2024 

của Chính phủ. 2 

Thủ tục thuê nhà ở công 

vụ thuộc thẩm quyền 

quản lý của UBND cấp 

tỉnh 

 

Thủ tục cho thuê nhà ở 

công vụ thuộc thẩm 

quyền của địa phương 

 

Không quá 30 ngày, kể 

từ cơ quan tiếp nhận 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

(gồm không quá 10 ngày, 

kể từ ngày cơ quan, tổ 

chức nơi người thuê công 

tác nhận được đơn đề 

nghị và không quá 20 

ngày, kể từ ngày Sở Xây 

dựng nhận được văn bản 

của cơ quan, tổ chức nơi 

người thuê đang công 

tác) 

Không 



2 

 

STT 
Tên thủ tục hành 

chính được thay thế 

Tên thủ tục hành chính 

thay thế 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu có) 

Căn cứ 

pháp lý 

3 

Thủ tục cho thuê nhà ở 

cũ  thuộc sở hữu nhà 

nước 

Thủ tục cho thuê nhà ở 

cũ thuộc tài sản công đối 

với trường hợp chưa có 

hợp đồng thuê nhà ở 

Không quá 30 ngày, kể 

từ ngày cơ quan tiếp 

nhận nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công tỉnh 

 

Không 

- Luật Nhà ở 

năm 2023; 

- Nghị 

định số 

95/2024/NĐ-CP 

ngày 24/7/2024 

của Chính phủ. 
4 

Thủ tục cho thuê nhà ở 

cũ thuộc tài sản công đối 

với trường hợp nhận 

chuyển quyền thuê nhà ở 

 

- Trường hợp người đang 

sử dụng nhà ở nhận 

chuyển quyền thuê nhà ở 

trước ngày 06/6/2013 

(ngày Nghị định số 

34/2013/NĐ-CP có hiệu 

lực thi hành): không quá 

45 ngày, kể từ ngày cơ 

quan tiếp nhận hồ sơ 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Trường hợp người đang 

thực tế sử dụng nhà ở là 

người nhận chuyển 

quyền thuê nhà ở từ ngày 

06/6/2013: không quá 25 

ngày, kể từ ngày cơ quan 

tiếp nhận hồ sơ nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

Không 



3 

 

STT 
Tên thủ tục hành 

chính được thay thế 

Tên thủ tục hành chính 

thay thế 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu có) 

Căn cứ 

pháp lý 

5 

Thủ tục cho thuê nhà ở 

cũ thuộc tài sản công đối 

với trường hợp ký lại 

hợp đồng thuê 

Không quá 15 ngày, kể 

từ ngày cơ quan tiếp 

nhận hồ sơ nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

 Không 

6 
Thủ tục bán nhà ở cũ 

thuộc sở hữu nhà nước 

Thủ tục bán nhà ở cũ 

thuộc tài sản công 

Không quá 45 ngày, kể 

từ ngày cơ quan tiếp 

nhận hồ sơ nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công tỉnh 

Không 

- Luật Nhà ở 

năm 2023; 

- Nghị 

định số 

95/2024/NĐ-CP 

ngày 24/7/2024 

của Chính phủ. 7 

Thủ tục giải quyết bán 

phần diện tích nhà đất 

sử dụng chung  đối với 

trường hợp quy định tại 

khoản 1 Điều 71 Nghị 

định số 99/2015/NĐ-CP 

Thủ tục giải quyết bán 

phần diện tích nhà đất sử 

dụng chung của nhà ở cũ 

thuộc tài sản công 

Không quá 50 ngày, kể 

từ ngày đơn vị quản lý 

vận hành tiếp nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ hoặc không quá 

45 ngày, kể từ ngày Sở 

Xây dựng tiếp nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Không 



4 

 

STT 
Tên thủ tục hành 

chính được thay thế 

Tên thủ tục hành chính 

thay thế 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu có) 

Căn cứ 

pháp lý 

8 

Thủ tục thẩm định giá 

bán, thuê mua, thuê nhà 

ở xã hội được đầu tư 

xây dựng theo dự án 

không sử dụng nguồn 

vốn hoặc bằng hình thức 

quy định tại khoản 1 

Điều 53 của Luật Nhà ở 

số 65/2014/QH13 đã 

được sửa đổi bổ sung tại 

khoản 6 Điều 99 của 

Luật PPP số 

64/2020/QH14 trên 

phạm vi địa bàn tỉnh 

Thủ tục thẩm định giá 

bán, giá thuê mua nhà ở 

xã hội/nhà ở cho lực 

lượng vũ trang nhân dân 

 

30 ngày kể từ ngày nhận 

được Hồ sơ hợp lệ Trung tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công tỉnh 

Không 
- Luật Nhà ở 

năm 2023; 

- Nghị định số 

100/2024/NĐ-

CP ngày 

26/7/2024 của 

Chính phủ. 

9 

Thủ tục cho thuê, thuê 

mua nhà ở xã hội thuộc 

sở hữu nhà nước 

 

Thủ tục cho thuê, cho 

thuê mua nhà ở xã hội 

do Nhà nước đầu tư xây 

dựng bằng vốn đầu tư 

công 

Không quá 30 ngày, kể 

từ ngày đơn vị tiếp nhận 

hồ sơ nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

 

Không 
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